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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 202/QĐ-UBND                         Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 7 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 135/TTr-SNV 

ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại Phụ lục I, 

Phụ lục II kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn hoạt động 

của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum. 

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 Lê Ngọc Tuấn 
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Phụ lục I  

CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH (02 CỤM, 16 KHỐI) 

(Kèm theo Quyết định số 202 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

  
I. Cụm thi đua các huyện, thành phố 1 

1. Huyện Đăk Glei  

2. Huyện Ngọc Hồi 

3. Huyện Đăk Tô 

4. Huyện Tu Mơ Rông  

5. Huyện Đăk Hà  

II. Cụm thi đua các huyện, thành phố 2 

1. Thành phố Kon Tum  

2. Huyện Ia H'Drai 

3. Huyện Sa Thầy 

4. Huyện Kon Rẫy  

5. Huyện Kon Plông  

III. Khối thi đua các cơ quan Nội chính 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

2. Công an tỉnh  

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

4. Thanh tra tỉnh 

5. Tòa án nhân dân tỉnh 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

7. Sở Tư pháp 

8. Cục Thi hành án dân sự tỉnh  

IV. Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp 

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh  

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

3. Sở Ngoại vụ 

4. Sở Nội vụ 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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6. Sở Tài chính 

V. Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế - 

kỹ thuật 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2. Sở Giao thông Vận tải  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

4. Sở Xây dựng 

5. Sở Công Thương 

6. Ban Quản lý Khu kinh tế 

VI. Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa 

- xã hội 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

6. Sở Y tế 

7. Ban Dân tộc 

VII. Khối thi đua các cơ quan của Đảng  

1. Văn phòng Tỉnh ủy 

2. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

5. Ban Nội chính Tỉnh ủy 

6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

7. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  

8. Báo Kon Tum 

9. Trường Chính trị tỉnh 

VIII. Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

2. Hội Cựu chiến binh tỉnh 

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 



  88                           CÔNG BÁO/Số 67+68+69/Ngày 29 - 05 - 2024  

                            

5. Hội Nông dân tỉnh 

6. Liên đoàn Lao động tỉnh 

IX. Khối thi đua các cơ quan tổ chức xã hội 

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

2. Hội Khuyến học tỉnh 

3. Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum 

4. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh 

5. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 

6. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh 

7. Hội Chữ thập đỏ tỉnh  

X. Khối thi đua các tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

1. Hội Nhà báo tỉnh  

2. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh  

3. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh 

4. Hội Cựu giáo chức tỉnh 

5. Hội Luật gia tỉnh 

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

XI. Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và tài chính trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

2. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  

3. Đài Phát thanh và Truyền hình 

4. Trường Cao đẳng Kon Tum 

5. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân 

dụng và công nghiệp tỉnh 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh 

XII. Khối thi đua các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực Lâm 

nghiệp và Thủy lợi 

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei 

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô 

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy 
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4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi 

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Sa Thầy 

6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông 

7. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai   

8. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy 

lợi Kon Tum 

XIII. Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

1. Kho bạc Nhà nước tỉnh 

2. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Kon Tum 

3. Cục Thuế tỉnh 

4. Cục Thống kê tỉnh 

5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum 

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

XIV. Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - 

dịch vụ 1 

1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Kon Tum  

2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Kon Tum 

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Kon Tum 

4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh Kon Tum 

5. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh tỉnh 

Kon Tum 

6. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Kon Tum 

7. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh tỉnh Kon Tum 

8. Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi 

nhánh tỉnh Kon Tum 

9. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh 

Kon Tum 

XV. Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - 

dịch vụ 2 

1. Chi nhánh Viettel Kon Tum 

2. Bưu điện tỉnh Kon Tum 

3. Viễn Thông Kon Tum 

4. Công ty Điện lực Kon Tum 
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5. Truyền tải điện Kon Tum 

6. Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum 

7. Công ty Cổ phần Nước Kon Tum  

8. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum 

XVI. Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - 

dịch vụ 3 

1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum 

2. Công ty Bảo việt nhân thọ Kon Tum  

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum 

4. Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kon Tum 

5. Công ty Bảo việt Kon Tum 

6. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum 

7. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum 

XVII. Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh 1 

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Chư Mom Ray 

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 78, Tổng Công ty 15,  

Bộ Quốc phòng 

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 732, Tổng Công ty 15, 

Bộ Quốc phòng 

4. Công ty Cổ phần Hưng Việt  

5. Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy 

6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Kon Tum  

7. Chi nhánh 716, Tổng Công ty 15, Bộ Quốc phòng 

XVIII. Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh 2 

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê 704  

2. Công ty Cà phê Đăk Uy 

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê 734 

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê 731 

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nguyên liệu giấy Miền 

Nam chi nhánh Kon Tum 

6. Công ty Cổ phần Đường Kon Tum./. 
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Phụ lục II 

CỤM, KHỐI THI ĐUA ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC SỞ, 

NGÀNH CẤP TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH 

PHỐ (58 CỤM, KHỐI THI ĐUA)  

(Kèm theo Quyết định số 202 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 
 

1. Tổ chức cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc huyện, thành phố gồm 

40 cụm, khối thi đua (mỗi huyện, thành phố 4 cụm, khối thi đua): 

- Cụm thi đua xã, phường, thị trấn; 

- Khối thi đua các trường Mầm non; 

- Khối thi đua các trường Tiểu học; 

- Khối thi đua các trường Trung học cơ sở. 

2. Tổ chức cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc sở ngành gồm 18 Khối: 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo (03 khối thi đua) gồm: 

- Khối thi đua các Trung tâm và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung 

học cơ sở trực thuộc; 

- 02 Khối thi đua các trường Trung học phổ thông và Phổ thông dân tộc 

nội trú. 

b) Sở Y tế (02 khối thi đua) gồm: 

- Khối thi đua các đơn vị trực thuộc và bệnh viện tuyến tỉnh (các đơn vị 

tham gia khối phải có từ 19 biên chế trở lên); 

- Khối thi đua các Trung tâm y tế tuyến huyện. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02 khối thi đua) gồm:  

- Khối thi đua các chi cục, trung tâm trực thuộc (các đơn vị tham gia khối 

phải có từ 19 biên chế trở lên); 

- Khối thi đua các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng. 

d) Liên minh Hợp tác xã tỉnh (02 Khối thi đua) gồm: 

- Khối thi đua các Hợp tác xã Nông nghiệp; 

- Khối thi đua các Hợp tác xã phi Nông nghiệp. 

đ) Công an tỉnh (04 khối thi đua) gồm: 

- Khối các phòng thuộc lực lượng An ninh (các đơn vị tham gia khối phải 

có từ 19 biên chế trở lên); 

- Khối các phòng thuộc lực lượng Cảnh sát (các đơn vị tham gia khối phải 
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có từ 19 biên chế trở lên); 

- Khối các phòng thuộc lực lượng tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu 

cần, kỹ thuật (các đơn vị tham gia khối phải có từ 19 biên chế trở lên); 

- Khối Công an huyện, thành phố. 

e) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (02 khối thi đua) gồm: 

- Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc (các đơn vị tham gia khối phải 

có từ 19 biên chế trở lên); 

- Khối thi đua Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố. 

g) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (03 khối thi đua) gồm: 

- Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc (các đơn vị tham gia khối phải 

có từ 19 biên chế trở lên); 

- Khối thi đua các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia 

và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động; 

- Khối thi đua các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Lào./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-05-29T17:19:48+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Phục vụ hành chính công<vanthu-kontum@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




